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Pháp Luân kính 

đạt-đa không thành đạo thì sự ra đời của 
Ngài cũng bình thường như mọi người; giá trị con người sẽ khó 
đánh giá được đúng mức; nhân loại sẽ khó có điểm tựa cho việc 
tìm kiếm hòa bình. Nhưng Ngài đã thành Phật, là thầy của trời 
người, là đấng từ phụ của chúng sanh từ sự kiện chứng đạo dưới 
cội bồ-đề cách đây hơn 2500, trở thành người đầu tiên khai sáng 
con đường giác ngộ giải thoát trong lịch sử nhân loại.  

Đó là điều khiến chúng ta suy nghĩ nhân Ngày thành đạo và 
quan trọng hơn cho những ai tìm cầu giải thoát trong giáo pháp 
của Ngài. 

Mục đích của người Phật tử chúng ta quy y Ngài không vì 
mong được chở che, ban phước hay cứu rỗi và không có gì quan 
trọng hơn được chứng đạo quả như Ngài. Như vậy sẽ không có 
niềm vui nào bằng khi mục đích đó đạt được. 

Đánh dấu ngày trọng đại và cao quý này, chúng ta không chỉ 
thể hiện bằng việc dùng phương tiện vật chất tôn vinh Ngài vì 
điều đó chỉ có công đức hữu lậu, chỉ tô điểm lộ trình tu tập, dễ 
khiến ngủ quên trong hóa thành; mà cần phải hướng tới đích để 
hành trình tu tập không bị chùng lại, không bị đứt đoạn, lạc mất. 
Như thế mới đầy đủ ý nghĩa làm một người con Phật. 

Nhân dịp này, Pháp Luân kính gởi đến quý độc giả lời cầu 
chúc an lạc và nguyện cùng đồng hành, sách tấn nhau trên con 
đường hướng đến mục đích giác ngộ như đức Phật Thế Tôn đã 
đạt được.
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Xưa nay, thường có hai khuynh hướng hiểu biết về lịch sử 
đức Thế Tôn nói chung và lộ trình tu đạo và thành đạo của 
Ngài nói riêng. Khuynh hướng thứ nhất thường cho rằng đức 
Thế Tôn là một đấng Siêu việt. Theo đó, những sự kiện Đản 
sanh, Thành đạo, Hoằng pháp và Niết-bàn của Ngài chỉ là 
thị hiện và phương tiện để chỉ đường cho chúng sanh ra khỏi 
vòng sanh tử khổ đau. Và khuynh hướng thứ hai cho rằng 
đức Thế Tôn sanh ra như một người bình thường; trưởng 
thành như một người bình thường; rồi nhận thức được cái 
khổ của sanh, già, bệnh và chết, bỏ phú quý vinh hoa, tìm 
cầu chân lý. Trên bước đường tìm cầu chân lý, Ngài trải qua 
nhiều năm tìm Thầy học đạo, nhiều năm ép xác khổ hạnh 
nhưng không tìm thấy chân lý. Cuối cùng, Ngài chọn con 
đường Trung đạo, đến khu rừng ở Gaya, tọa thiền dưới cội 
Bồ-đề, thành tựu vô thượng Bồ-đề. Và rồi sau khi thành đạo, 

Vài điều suy nghĩ về lộ trình tu đạo 
và thành đạo của đức Thế Tôn

CHUYÊN ĐỀ: Vài điều suy nghĩ về lộ trình tu đạo và thành đạo của đức Thế Tôn ■  
Thích Nguyên Lộc
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như một bậc Đạo sư, Ngài tuyên 
thuyết chánh pháp, hóa độ quần 
sanh. Đến năm 80 tuổi, Ngài xả 
bỏ tấm thân tứ đại thể nhập Niết-
bàn vô dư. 

Vậy khuynh hướng lịch sử 
nào là đúng nhất, là phù hợp 
nhất? Đúng nhất hay phù hợp 
nhất cũng còn tùy vào quan niệm, 
cách hiểu, cách nhìn lịch sử của 
mỗi người.

Nếu hiểu theo nghĩa đức Thế 
Tôn là một đấng Toàn năng, Siêu 
nhiên, có khả năng ban vui, cứu 
khổ cho mọi người, mọi loài và 
có khả năng can dự vào nghiệp 
báo khổ vui của mọi người, mọi 
loài, thì theo quan điểm của người 
viết, Ngài không phải là đấng 
Siêu việt theo nghĩa đó. Đức Thế 
Tôn là một đấng Siêu việt theo 
nghĩa Ngài là bậc Giác ngộ hoàn 
toàn, đã siêu việt tất cả phiền não 
khổ đau, siêu việt hơn hầu hết 
những người bình thường vẫn 
luôn đắm chìm trong ngũ dục và 
khổ đau; và giáo pháp mà Ngài 
đã chứng ngộ có thể hướng dẫn 
mọi người và mọi loài ra khỏi 
khổ đau sanh tử.

Về cách hiểu lịch sử đức Thế 
Tôn là một người bình thường, 
theo người viết, vì còn mang 

thân mạng do tứ đại hợp thành, 
Ngài cũng phải: đói thì ăn, khát 
thì uống, lạnh thì mặc thêm y, 
đau thì dùng thuốc, khuya thì 
đi nghỉ… Mỗi buổi sáng, Ngài 
cũng như những Thầy Tỳ-kheo 
đệ tử, đi bộ, ôm bình bát vào 
thôn xóm hay kinh thành khất 
thực. Trưa về, thọ thực, rồi vào 
những khu rừng nhỏ thiền hành 
hay vào Hương thất trong Tinh 
xá tọa thiền. Khi thuyết pháp, 
Ngài cũng sử dụng những ngôn 
ngữ mà hội chúng có thể hiểu 
được… Cũng cần nói thêm là cái 
ăn, cái uống, cái mặc, cái ngủ… 
của Ngài luôn trong điều kiện 
thiểu dục tri túc của một bậc Đại 
Sa-môn. 

Nhưng đức Thế Tôn không thể 
là một người bình thường theo 
nghĩa bình thường của bao người 
khác. Trước khi xuất gia và thành 
đạo, đức Thế Tôn (thường thì phải 
gọi là Thái tử Tất-đạt-đa, nhưng 
bài này gọi chung là đức Thế Tôn 
hoặc Phật Thế Tôn) không như 
những người bình thường khác, 
những người còn nhiều phiền 
não, khổ đau; nhiều tham lam, 
sân giận và si muội. Tuy đức Thế 
Tôn, lúc sống trong hoàng cung, 
cũng nếm trải đời sống ngũ dục; 
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nhưng Ngài không đắm chìm 
như bao con người bình thường 
khác, tâm Ngài luôn ưu tư khắc 
khoải, luôn truy tìm một điều gì 
đó siêu việt hơn những cái vui 
tạm bợ kia. Ngài cũng khổ đau, 
nhưng là cái khổ, cái đau của 
một bậc vĩ nhân; không phải cái 
khổ, cái đau chỉ vì những chuyện 
nhỏ nhặt đời thường, của bao 
người bình thường khác. Và chắc 
chắn đức tính và phẩm hạnh của 
Ngài luôn siêu việt và cao quý 
hơn hàng triệu, hàng triệu người 
bình thường khác lúc bấy giờ. Lộ 
trình tu đạo và thành đạo của đức 
Thế Tôn cũng không thể là một 
tiến trình chỉ bắt đầu từ khi Ngài 
đản sanh đến lúc thành đạo hay 
chỉ bắt đầu từ khi Ngài thiền tọa 
dưới cội Bồ-đề.

Thông thường, trong các kinh 
Nikāya1, đức Thế Tôn chỉ giảng 
cho các Thầy Tỳ-kheo nghe về 
tiến trình tu chứng của Ngài 
trong đời sống hiện tại: bắt đầu 
từ lúc xuất gia, theo nhiều Thầy 
1. Bài kinh Tapussa, thuộc Đại phẩm, 
chương Chín pháp, kinh Tăng chi bộ, 
HT. Thích Minh Châu dịch; Kinh số 36, 
Đại kinh Saccaka (Mahāsaccaka sutta), 
kinh Trung bộ; Kinh số 73, Đại kinh 
Vacchagotta (Māhavacchagotta sutta), 
kinh Trung bộ.

học đạo và tu đạo, trải qua nhiều 
năm khổ hạnh. Và cuối cùng, 
chọn con đường Trung đạo, 
thông qua lộ trình Giới, Định, 
Tuệ và sau nhiều đêm thiền quán 
dưới cội Bồ-đề, trong khu rừng 
Gaya, Ngài thành tựu Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Bắt đầu 
bằng giới, Ngài điều tiết việc ăn 
uống. Ăn uống quá nhiều và sung 
mãn, dễ khiến tâm sanh tham 
dục; nhưng ép xác, nhịn đói, 
nhịn khát, dễ khiến tâm sanh sân 
hận. Ngài đã dùng đồ ăn và thức 
uống vừa đủ. Và Ngài điều tiết 
các tư thế oai nghi để thuận lợi 
cho việc thiền quán. Đứng một 
chân, hay phơi trần trong nắng 
của các nhà khổ hạnh chỉ làm 
cho thân tâm khổ lụy. Hay ngồi 
nằm trên những thảm nệm êm 
ấm dễ sanh tâm tham đắm. Tọa 
thiền trong tư thế an nhiên, dưới 
cội Bồ-đề, trong khu rừng nhiều 
cây lá, là tư thế thuận lợi nhất cho 
việc thiền quán. Rồi thì đức Thế 
Tôn lần lượt xa lìa các pháp tham 
dục, các pháp bất thiện, chứng 
và trú Thiền định thứ nhất. Vượt 
lên Thiền thứ nhất, đức Thế Tôn 
chứng đắc Thiền thứ hai. Cho 
đến, vượt qua Thiền Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, đức Thế Tôn 
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Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 1 
tháng 12, theo lệ thường niên các 
thiền sinh lần lượt tề tựu về chùa 
Kooshooji, Kyoto, Nhật Bản để 
bắt đầu khóa tu kỷ niệm ngày 
Phật Thành Đạo.

Chùa Kooshooji (Hưng 
Thánh tự) là một ngôi chùa theo 
truyền thống dòng thiền Lâm Tế 
(Rin zai), được truyền đến Nhật 
Bản bởi ngài Vinh Tây (Ei Sai), 
người Nhật. Với bề dày lịch sử 
hơn bốn trăm năm, dấu tích hiện 
còn cho minh chứng lịch sử đó 
là ngôi bảo điện với chừng ấy 
năm tuổi, với bia mộ của các đời 

MỘT KHÓA TU 
kỷ niệm ngày Phật Thành đạo 

CHUYÊN ĐỀ: Một khóa tu kỷ niệm ngày Phật Thành đạo ■ Khải Tuệ
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trụ trì, những giếng nước rải rác 
quanh tăng đường, nhà trù… và 
đặc biệt nhất là tàng kinh các lưu 
giữ bản kinh có niên đại hơn 300 
năm. Nằm trong bối cảnh đất 
nước Nhật Bản với vô số ngôi cổ 
tự đang đưa ưu thế ấy hòa vào 
dòng chảy của ngành kinh tế du 
lịch, Kooshooji thể hiện nét riêng 
của mình với biển báo trước cổng 
“nếu không vì mục đích lễ Phật, 
tham thiền, vấn đáp xin dừng lại 
ở cổng này”.

Nhìn thời dụng biểu của khóa 
tu 1 tuần được niêm yết ở bảng 
thông báo, nếu chưa phải là người 

từng tham dự khóa tu ắt hẳn sẽ 
giật mình. Từ 4 giờ sáng đến 11 
giờ đêm, chi chít thời dụng biểu 
với 5 thời thiền từ 2 - 3 tiếng/1 
thời, 2 thời trà lễ (thiền trà theo 
truyền thống thiền tông Nhật 
Bản), 3 lần cơm hoặc cháo sáng 
trưa chiều, 1 giờ vệ sinh khuôn 
viên chùa và 1 giờ dành cho việc 
vệ sinh cá nhân.

Theo Hòa Thượng trụ trì, 
dòng thiền Lâm Tế luôn chú 
trọng khóa tu lạp bát (roohatsu), 
tức dịp kỷ niệm Phật Thành Đạo. 
Thời ngài còn là thiền sinh, nơi 
ngài theo học thiền đã lên thời 
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dụng biểu chỉ 2 tiếng đồng hồ 
cho việc ngủ!

Giữa cái lạnh khắc nghiệt đặc 
biệt nhất là vào ban khuya của 
tháng 12 vùng Kyoto, cứ sau 1 
tiếng tọa thiền là 7 vòng kinh 
hành quanh hành lang ngoài 
chánh điện, đầu không mũ chân 
không tất, cái lạnh như xoáy buốt 
đến tận xương, nhưng không một 
thiền sinh nào bỏ cuộc, dường 
như có một điều gì rất kỳ diệu ở 
khóa tu này, có lẽ bởi chính thời 
điểm này, bằng chính con đường 
thiền định này, suốt bốn mươi 
chín ngày đêm không ngừng nỗ 
lực, một buổi sáng ban mai dưới 
cội bồ-đề cách nay hơn hai ngàn 
năm trăm năm trước, bậc Đạo 
sư của chúng ta đã chứng ngộ 
quả vị vô thượng bồ-đề, mở ra 
cho loài người con đường nhân 
bản nhất về khả tính giác ngộ. 
Với niềm tin tuyệt đối vào khả 
tính này, phương pháp thiền tập 
là con đường truyền thống đầu 
tiên nhất được truyền trì và minh 
chứng thêm qua ba mươi ba vị 
tổ theo truyền thống thiền tông 
thuộc Phật giáo Bắc truyền.

Dòng thiền Lâm Tế bắt đầu 
từ Trung Quốc và sau đó được 
truyền đi các nước lân cận trong 

đó có Việt Nam. Tuy nhiên để 
bản sắc dòng thiền này được giữ 
gìn đến ngày nay thì không thể 
không kể đến Nhật Bản. 

Đến với khóa tu của dòng thiền 
Lâm Tế, thiền sinh cảm nhận 
được thế nào là nhát gậy của Lão 
sư xưa kia. Khi trời càng về đêm, 
suốt một ngày từ sáng sớm thiền 
tập ắt hẳn đã có phần mệt mỏi, 
đó chính là lúc cơn buồn ngủ 
khống chế tâm những thiền sinh 
non kém, thì cây gậy được truyền 
từ Lão sư Lâm tế trở nên có tác 
dụng. Khi vị giám thiền với cây 
gậy trên vai nhẹ nhàng bước đến, 
vị thiền sinh đang chống chọi với 
cơn buồn ngủ sẽ tự giác xin nhát 
“gậy từ bi” bằng cách nhẹ nhàng 
xá và cúi người xuống đón nhận, 
vị giám thiền sẽ xá lại thiền sinh 
một cách trân trọng rồi thẳng tay, 
bốp! bốp! bốp!,  bốp! bốp! bốp! 
ba gậy bên vai phải và ba gậy 
bên vai trái. Sáu nhát gậy như 
trời giáng không chỉ chắc chắn 
xóa tan cơn buồn ngủ mà còn có 
tác dụng thúc đẩy sự tinh tấn của 
thiền sinh.

Ngoài nét đặt trưng là cây gậy 
của lão sư, một điều khác góp 
phần quan trọng tạo cho khóa 
thiền càng trở nên ý nghĩa là lời 
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huấn thị của vị hòa thượng đã 
ban ra đúng nhịp và đúng thời. 
Sở dĩ nói đúng nhịp là ngoài đặc 
điểm vô cùng kiệm lời của thiền 
tông, phương pháp sổ tức quán 
hay những bài kệ đắc pháp của 
chư tổ được vị hòa thượng nhắc 
lại bằng giọng điệu chậm rãi, kéo 
dài, âm hưởng phát ra từ lồng 
ngực. Trong không khí tĩnh mịch 
của thiền đường, sự tịch lặng đôi 
khi không phải là môi trường 
hoàn hảo cho những thiền sinh 
mới mẻ, và lời huấn thị như vậy 
có tác dụng đầy ý nghĩa tích cực 
cho hành giả lúc bấy giờ. 

Hẳn là có một vài ý kiến cho 
rằng, tu là chuyện của một đời, 
phải đâu chỉ một tuần ra sức khổ 
hạnh như thế là điều tốt. Đúng là 
chừng ấy sự nỗ lực đối với những 
chúng sanh đức mỏng nghiệp dày 
chưa thể là gì, nhưng ý nghĩa của 
khóa tu ấy đã biểu hiện lên trên 
gương mặt hỷ lạc, trên đôi mắt 
ánh một niềm tin của các thiền 
sinh. Chí ít nó đã nhắc nhở cho 
những người con Phật về mục 
đích quan yếu nhất của mình. 
Và niềm tin càng được rực sáng 
hơn, bởi trên kia, nơi tòa sen uy 
nghiêm giữa đại hùng bảo điện, 
bằng con đường tu tập này, có 

một nhân cách đã tỏa sáng rực rỡ 
giữa thế gian.

Lễ thành đạo là một dịp lễ 
đặc biệt vô cùng quan trọng đối 
với Phật giáo, bởi một điều chắc 
chắn là, không có sự kiện lịch sử 
này thì Phật giáo không có mặt, 
cũng không có nền tư tưởng nào 
liên quan đến Phật giáo, thái tử 
Sĩ-đạt-đa chỉ ảnh hưởng nơi 
vương vị của mình, và một tôn 
giáo giả sử nếu có mặt cũng sẽ 
nằm trong vòng mặc khải như 
bao tôn giáo khác chứ không thể 
là một tôn giáo nhân bản như 
Phật giáo đang là.

Thiết nghĩ, với một đặc trưng 
không lẫn vào đâu được như thế, 
Phật tử chúng ta nên chăng tổ 
chức những sự kiện liên quan dịp 
lễ này, ít nhất cũng có thể nhắc 
nhở bạn bè khắp nơi chú ý đến 
một Phật giáo nhân bản nơi xã 
hội khoa học hiện đại của hôm 
nay.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Phật 
thành đạo, xin chia sẻ điều này 
như là sự tham khảo đến với quý 
độc giả Phật tử Việt Nam chúng 
ta, nơi có số lượng khá lớn Phật 
giáo đồ thuộc dòng thiền Lâm 
Tế.

■ Khải Tuệ
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Hào quang rạng tỏa đất trời
Pháp thân hiện trú rạng ngời oai nghi
Bốn loài nhất niệm quy y
Bổn sư Từ Phụ Mâu Ni đạo thành

Hoa hương giới thể tịnh thanh
Nhất tâm quán niệm cao xanh tròn đầy
Mừng ngày Thành Đạo về đây
Ngưỡng trông ân đức Bậc Thầy Nhân Thiên

Xót thương nhân loại truân chuyên
Nặng nề nghiệp báo trần duyên lạc loài
Nay nhờ Từ Phụ như lai
Giáng trần cứu độ muôn loài tứ sanh

Sáu năm khổ hạnh tinh thành
Thất tuần kiên định tịnh thanh tham thiền
Ma vương hôn ám dẹp yên
Pháp thân chân tánh uyên nguyên tròn đầy

Tâm quang rực rỡ hiển bày
Tam minh diệu lý đủ đầy lục thông
Đạo vàng sáng tỏa thái không
Từ bi trí tuệ dung thông nhiệm mầu

Q 
uán niệm thành đạo

● Hạnh Phương
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Trời người hoan lạc bên nhau
Tung hô dậy tiếng pháp mầu đơm hoa
Hồng ân gội khắp ta bà
Bốn chín năm du hóa mà độ sinh

Ba trăm thắng hội đàm kinh
Bốn ân ba cõi đăng trình về ngôi
Cỏ cây nảy lộc đâm chồi
Tiếp hiền độ thánh về nơi an lành

Chân trời giác ngộ tịnh thanh
Cõi bờ giải thoát cao xanh diệu vời
Tâm thành đệ tử nguyện khơi
Trầm hương quán niệm trọn đời quy tâm

Báo đền Từ Phụ Hồng Ân
Ngưỡng trông vô thượng pháp thân chan hòa
Nam mô Từ Phụ Thích Ca
Ứng thân thành đạo nguy nga diệu thường

Nam mô chư Phật mười phương
Từ bi cam lộ thanh lương thấm nhuần
Muôn loài nhất niệm quy tâm
Nguyện thành chánh giác pháp thân rạng ngời

HẠNH PHƯƠNG
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Những ngày đầu đông, thời tiết chuyển mình trở lạnh. Ngoại cảnh 
bên ngoài do chịu ảnh hưởng của từng đợt gió Đông nên cũng 

thu mình cố giữ lấy hơi ấm, chờ đợi khoảnh khắc tưng bừng khi nàng 
Xuân đến. Thế nhưng lòng người con Phật, nhất là những người con 
thân yêu của đấng cha lành tôn quý - đức Từ phụ A-di-đà vẫn không 
hề thấy lạnh, bởi trong họ hình bóng cha lành luôn hiện diện mang 
đến tình thương yêu chứa chan hương xuân tinh khiết, hương xuân 
bất tận xuất phát từ 48 đại nguyện bao la, vi diệu. Hương xuân đó 
đã làm sống lại bao tâm hồn hoang lạnh,  mở ra một cuộc sống mới, 
cuộc sống vĩnh hằng nơi Tây phương Cực Lạc. Nhân ngày Khánh 
đản của Ngài - đức Phật A-di-đà, mỗi người con Phật nên nhìn lại 
chính mình, hãy tìm và hãy sống với đức Phật A-di-đà trong mỗi 
chúng ta.

Hãy sống với Phật A-di-đà trong mỗi chúng ta
● Tâm Hòa

TỊNH ĐỘ: Hãy sống với Phật A-di-đà trong mỗi chúng ta ■ Tâm Hòa
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Đức Phật A-di-đà, vị Phật 
được tất cả các kinh điển Đại 
thừa Phật giáo nhắc đến, như là 
vị cha lành với tâm bi vô lượng, 
tâm nguyện vô cùng luôn luôn 
và lúc nào cũng dõi mắt hướng 
về những đứa con lưu lạc, ngày 
đêm trôi lăn trong biển khổ sinh 
tử. Các bản kinh có thể kể đến 
như kinh Bi Hoa, kinh Quán Phật 
Tam Muội Hải, kinh Diệu Pháp 
Liên Hoa (phẩm Thí Dụ), kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, kinh Niết 
Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh 
Xuất Sinh Bồ-tát, kinh Xưng 
Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, 
v.v… Trong số đó cần nhắc đến 
ba bản kinh căn bản: kinh Quán 
Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng 
Thọ và kinh A-di-đà. 

Ý nghĩa danh hiệu Phật A-di-
đà và Quốc độ của Ngài ra sao? 

A-di-đà, được dịch từ Phạn 
âm là Amita, theo kinh A-di-
đà và kinh Xưng Tán Tịnh Độ 
Phật Nhiếp Thọ ý nghĩa danh 
hiệu gồm cả ba phạm trù: Vô 
Lượng Quang, Vô Lượng Thọ 
và Vô Lượng Công Đức. Danh 
xưng này bao gồm cả Tam vô 
lậu học, đó là: giới, định và tuệ. 
Ánh sáng vô lượng biểu trưng 
cho trí tuệ cứu cánh, thọ mạng 

vô lượng nói lên thiền định thâm 
sâu không hạn lượng, công đức 
vô lượng biểu hiện giới đức tròn 
đầy. Ngoài ra, ý nghĩa danh hiệu 
này cũng gồm thâu trọn vẹn Lục 
độ ba-la-mật. Công đức vô lượng 
là nói đến bố thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tinh tấn ba-la-mật. Thọ 
mạng lâu dài không hạn lượng 
chính thiền định ba-la-mật. Ánh 
sáng không bị ngăn ngại, đó là trí 
tuệ ba-la-mật. Tất cả nói lên sự 
thành tựu các nhân hạnh tu hành 
đến cấp độ viên mãn của Phật.	

Nhờ viên thành quả Phật 
mà Ngài thành tựu đại nguyện 
thiết lập cảnh giới Tịnh độ Tây 
phương tiếp dẫn chúng sinh vãng 
sinh Cực Lạc. Trong kinh A-di-
đà, đức Thế Tôn Thích-ca Mâu 
Ni chỉ rõ: “Từ cõi Ta-bà này 
cách 10 muôn ức cõi có một thế 
giới gọi là Cực Lạc. Nơi đây, có 
đức Phật A-di-đà đang ngày đêm 
thuyết pháp hóa độ chúng sinh”. 
Phong cảnh nơi đây đẹp đẽ, tươi 
sáng lạ thường, có cây bảy báu 
trang nghiêm, có hồ nước tám 
công đức thơm mát, có chim 
nói pháp nhiệm mầu, nghe pháp 
này sẽ tỏ ngộ được đạo Bồ-đề… 
Như vậy, đây là cảnh giới thực 
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có, tuyệt đẹp được xây dựng bởi 
đại nguyện thâm sâu của Phật 
A-di-đà và chính kim khẩu của 
đức Phật Thích-ca giới thiệu. 
Không những thế chư Phật ở sáu 
phương thế giới cũng đồng ngợi 
khen và phát ra tướng lưỡi rộng 
dài, minh chứng cảnh giới ấy thù 
thắng không hư dối.

Kinh Phật dạy rất tận tường, 
như vị lương y bắt đúng mạch 
cho đúng thuốc, còn bệnh nhân có 
hết bệnh hay không còn tùy vào 
người bệnh. Nếu không hết bệnh, 
lỗi không ở thầy thuốc, không ở 
thuốc mà lỗi ở người bệnh không 
chịu uống. Miệng nói muốn chữa 
bệnh, nhưng không nghe lời thầy 
thuốc, đem thuốc về bỏ đó chẳng 
khác nào tự mình giết mình mà 
mồm lại vu oan cho kẻ khác. Thế 
nên, muốn thành tựu bản nguyện 
cứu cánh, muốn vãng sinh về cõi 
Tịnh Độ, người niệm Phật không 
chỉ niệm bằng miệng, hay nói 
suông mà phải chính tâm tỉnh 
giác tìm lại đức Phật A-di-đà 
trong chính mình.

Niệm Phật A-di-đà, ngoài việc 
tri ân công đức Ngài, tưởng nhớ 
đến hình bóng Ngài cứu khổ ban 
vui cho chúng sinh, cần nên sửa 
đổi bản tâm, trau dồi đức hạnh, 

phát Bồ-đề tâm, đem giá trị đích 
thực của lời Phật dạy áp dụng vào 
cuộc sống, xoa dịu khổ đau cho 
mình và người. Đó chính là sống 
với Phật A-di-đà trong chúng ta.

Trên căn bản, người Phật tử 
tu Tịnh độ, nhất định phải có 
đầy đủ niềm tin chân chính. Tin 
cái gì? Tin lời Phật Thích-ca là 
không hư dối, tin cõi Tịnh độ và 
Phật A-di-đà là thật có, tin mình 
có khả năng thành Phật. Niềm tin 
ấy chính là chìa khóa vàng khai 
mở kho báu trí tuệ, là đại lộ đi 
vào đô thị giải thoát. Không có 
niềm tin, dù niệm vạn câu Phật 
hiệu cũng không ý nghĩa gì. Ví 
như người không có niềm tin vào 
sự học, dù có cố gắng đến đâu 
vẫn không đạt kết quả tốt. 

Khi đã có niềm tin kiên định, 
hành giả bắt đầu quay vào tìm 
Phật Di-đà trong chính mình. 
Bởi lẽ, muốn vãng sinh Tịnh Độ, 
hành giả nên tu tập và sống đúng 
với những gì Phật dạy trong 
kinh. Nếu hiện tại ta không thấy 
được an lạc trong tâm do câu 
niệm Phật mang lại, không sống 
được với Cực Lạc ngay dưới mỗi 
bước chân, ngay trong những 
hành động, lời nói, ý nghĩ, liệu 
khi về Cực Lạc Tây phương ta 
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có hòa nhập ngay được không? 
Ví như người cư sỹ muốn xuất 
gia, trước hết phải trải qua một 
thời gian tập sự, tập làm người 
xuất gia, viễn ly đời sống gia 
đình, tập sống trong môi trường 
lục hòa của chư Tăng. Nói chung 
phải làm quen với môi trường ấy, 
nếu không làm quen chắc chắn 
sẽ ngỡ ngàng và khó hòa nhập. 
Chúng ta đang từ địa vị phàm 
phu muốn tiến lên bậc Thánh, 
đạt thành Phật quả cũng cần nên 
như vậy. Nghĩa là phát Bồ-đề 
tâm, tinh chuyên niệm Phật. 

Bồ-đề tâm, theo như lời Ngài 
Di-lặc gồm có hai phần: Bồ-đề 
tâm nguyện và Bồ-đề tâm hạnh. 
Hai tâm này phát sinh từ một gốc 
Bồ-đề tâm, thiếu một trong hai 
sẽ không thành tựu Bồ-đề tâm. 
Ngài Tịch Thiên dạy:

“Bậc hiền trí hiểu sâu hai 
thứ

Chỗ khác nhau giữa muốn và 
làm

Như du hành mới phát tâm
Khác xa với việc dấn thân 

trên đường
Trong vòng sinh tử nhiễu 

nhương
Bồ-đề nguyện đủ đem đường 

an vui

Nhưng kho công đức bời bời
Là Bồ-đề hạnh nơi người phát 

tâm”.
(Trích trong Nhập Bồ-tát 

Hạnh. Việt dịch: Ni sư Trí Hải).
Thật vậy, việc “muốn niệm 

Phật” và “thực hành niệm Phật” 
là hai việc hoàn toàn khác nhau. 
Cũng như người muốn đi và 
người đang đi, hai người này 
tuy cùng có một sự đi, nhưng kẻ 
“muốn đi” mà không tiến hành 
đi thì đường đến đích vẫn còn 
xa lắm. Ngài Botowa dạy “Như 
kẻ bệnh không bao giờ hết, như 
người lữ hành không bao giờ đến 
đích” (Giải Thoát Trong Lòng 
Bàn Tay. Tâm Hòa lược dịch). 
Đó là tình trạng của chính chúng 
ta. Vì sao? Vì ta chỉ mới nói chứ 
chưa làm, mới muốn niệm Phật 
nhưng chưa thực sự niệm, phát 
nguyện vãng sinh Cực Lạc nhưng 
chưa thực sự sống đúng với cảnh 
Cực Lạc như trong kinh Phật 
dạy. Cho nên, cần tiến hành song 
song, cân bằng giữa “muốn” và 
“làm”.

Nhận thức được sự khổ đau, 
mong manh của kiếp người, 
muốn chuyển hóa nội tâm đầy 
những độc tố tham, sân, si ngài 
Tsongkhapa đã viết lên lời phát 
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nguyện vãng sinh Cực Lạc, cầu 
sự gia hộ của Phật A-di-đà như 
sau:

“Kính lạy Phật Di-đà, 
Đấng Đạo sư trời người
Đấng Thọ mạng vô cùng
Với lòng đầy kính mến
Ca ngợi khả năng Ngài
Đủ đầy không thiếu sót 
Con viết lên lời nguyện
Cầu vãng sinh Cực Lạc
Cảnh giới rất siêu tuyệt
Được chư Phật tán dương.
Tình trạng tốt và xấu
Chướng ngại bởi vô minh
Đời sống này khởi nguyên
Từ vũ khí hận thù
Ngục luân hồi giam hãm
Tham ái và dục vọng
Là xích xiềng trói buộc
Đại dương của sinh tử
Cuồn cuộn sóng khổ đau
Bệnh tật và hư rã
Chúng sinh bị nghiền nát
Bởi sức mạnh khổ đau
Hoàn toàn ngoài ý muốn
Bị cắt xé dữ dội
Trong nanh vuốt cá sấu
Của thần chết vô tình.
Lời khóc than thảm thiết
Của tất cả chúng con
Kẻ không người che chở
Tâm chân thành tôn kính

Nguyện Từ phụ xót thương
Chứng   giám lời nguyện này…”
(Đoạn trích trong Bài phát 

nguyện vãng sinh Cực Lạc do 
ngài Tsongkhapa viết năm 1395. 
Tuệ Uyển dịch từ Anh ngữ của 
Robert thomas. Tâm Hòa chuyển 
sang thể thơ).

Lời nguyện của Ngài đã nói 
lên tình trạng thống khổ thê 
lương của tất cả chúng sinh trong 
cõi luân hồi. Kẻ giàu, người 
nghèo, kẻ quý, người tiện…
không ai thoát được tình trạng 
trên. Ngài đã thay thế chúng ta, 
thay thế những con người bất 
hạnh, không ai bảo vệ, viết lên 
những lời thệ nguyện thâm sâu, 
hiển bày chân tướng giả tạm của 

Đại Phật A-di-đà bằng đồng ở Kamakura, 

Nhật Bản
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thế gian này. Vậy hành giả nên 
tư duy như vậy để nhận rõ sự vô 
thường, xả bỏ tâm tham luyến, 
chuyển hóa cảnh khổ đau thành 
cảnh Tịnh độ.

Sau khi chân thành phát 
nguyện, hành giả tu niệm Phật 
đi vào thực hành. Việc thực hành 
đòi hỏi phải có một bậc thầy 
hướng dẫn. Vì căn bản của mọi 
sự thành tựu đều nằm ở nơi bậc 
thầy. Quyển Giải Thoát Trong 
Lòng Bàn Tay, ngài Pabongkha 
có dạy: “Người thực hành pháp 
nếu không thực sự nương tựa 
một bậc thầy, mà tự nghĩ rằng 
mình chỉ cần dựa vào kinh sách, 
người đó có thể đọc tụng, thiền 
định về chúng nhưng hoàn toàn 
không thành tựu được bất cứ một 
sự thực chứng nào cả”. (Tâm 
Hòa lược dịch). Ngày nay, có 
người nghĩ rằng pháp môn niệm 
Phật quá dễ, chỉ cần niệm “Nam 
Mô A-di-đà Phật” hay đọc kinh 
A-di-đà mà không cần nương 
tựa vào bậc thầy hay bậc thiện tri 
thức nào cả. Tu như vậy là tu mù, 
vì thiếu học, thiếu hiểu biết. Nếu 
nói chỉ niệm danh hiệu và tụng 
kinh A-di-đà có thể thành Phật, 
chắc hẳn thế gian này biến thành 
Tịnh độ lâu rồi. Nhưng do chúng 

ta xem thường giá trị của bậc 
thầy hướng đạo, người có chút 
học thức sinh tâm ngã mạn, nghĩ 
mình có thể tự tu mà không cần 
ai chỉ dạy, như thế chẳng khác 
nào đứa bé mới tập đi mà không 
cần người thân hay cha mẹ nâng 
đỡ. Hậu quả sẽ là u đầu bể trán!

Vậy cần thiết nên thân cận bậc 
thầy hướng đạo, chỉ cho hành giả 
phương cách hành trì thích hợp.

Lại có người đọc kinh, thấy 
Phật nói lúc lâm chung chỉ cần 
niệm từ một đến mười niệm, 
chư Phật và Bồ-tát sẽ hiện thân 
tiếp dẫn. Dựa vào đó mà xem 
thường, lơ là việc tu niệm, đây là 
điểm sai lạc của rất nhiều người. 
Chúng ta nên biết rằng, không 
thể nào làm được một bài toán 
đạt kết quả cao, nếu như trước đó 
hoàn toàn không biết gì về toán 
học cả. Cũng vậy, người cả đời 
tham, sân, si, danh từ Phật hay 
Nam Mô còn không biết, chưa 
bao giờ niệm trọn lành một câu 
danh hiệu Phật “Nam Mô A-di-
đà Phật” mà mong niệm được 
10 niệm lúc lâm chung. Lại nữa, 
lúc lâm chung, thân tứ đại rã tan, 
thần thức u mê hoảng loạn, tình 
cảm luyến thương, buồn giận lẫn 
lộn, mê mờ không biết đích xác 
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mình còn sống hay đã chết. Lúc 
này giữ cho tâm bình an đã khó, 
nói chi niệm đếm 10 niệm mong 
cầu vãng sinh. Lý giải việc này, 
hành giả nên tĩnh tâm quán xét 
ví dụ trên sẽ rõ. Lời Phật dạy 
hoàn toàn đúng, nhưng chỉ đúng 
với những hành giả tinh chuyên 
niệm Phật, cả đời sống với câu 
niệm Phật, sống với tánh Phật 
của chính mình. Mười niệm này 
là giọt nước làm tràn ly nước, 
nghĩa là lúc sống hành giả có 
niệm Phật, dù ít hay nhiều, đã 
gieo vào Tạng thức (thức thứ 8 
theo trường phái Duy thức) hạt 
giống của câu niệm Phật, nhưng 
lúc lâm chung do nghiệp chướng 
sâu dày, không thể tự niệm, cần 
có người giúp sức. Bấy giờ người 
thân, bậc thầy, hay thiện hữu tri 
thức cùng nhau trợ niệm, nhờ 
nhân duyên ấy, người sắp lâm 
chung nương theo tiếng niệm 
Phật, khởi lên câu niệm Phật 
trong tâm mình, thần thức lúc 
này phần nào an định cùng với 
nguyện lực của Phật và Thánh 
chúng tiếp dẫn vãng sinh Tây 
phương Cực Lạc. 

Ngoài ra, người niệm Phật 
nên chuyên tâm đọc tụng kinh 
điển, tư duy quán chiếu để đưa 

cảnh giới Cực Lạc trong kinh in 
sâu vào trong tâm thức của mình. 
Lúc niệm Phật, trước tiên chúng 
ta nên quán tưởng đến cảnh giới 
vi diệu ấy, nơi đó có Phật A-di-
đà, Thánh chúng, những thiện 
hữu đã được vãng sinh, trong 
đó ta quán sát thấy hoa sen của 
mình đang dần hé nở. Phật và 
Thánh chúng đang hiện ra quanh 
ta, nhờ tư duy như vậy chúng ta 
vừa có thể tịnh hóa được khu vực 
ta đang niệm Phật, đồng thời tạo 
động lực mạnh mẽ khiến tâm 
nhu nhuyến, dễ dàng tiến đến 
niệm Phật nhất tâm. Muốn vậy 
chúng ta cần phải nương tựa vào 
bậc thầy, người hướng đạo cho 
chúng ta.

Khi hành giả đã thuần thục 
câu niệm Phật, lúc nào cũng vui 
sống trong cảnh giới Cực Lạc do 
tinh tấn tư duy quán tưởng, tâm 
đã dịu mềm, thuần khiết, mỗi 
hành động đều nhiếp vào câu 
niệm Phật, khi đó hành giả có 
thể đem lợi ích này áp dụng vào 
đời sống, nhằm chuyển hóa cho 
mọi người, với mong muốn mọi 
người luôn có được an lạc như 
mình. Ví dụ: khi gặp kẹt xe trên 
đường, người biết niệm Phật sẽ 
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không vội vàng, không tỏ thái độ 
hối thúc người phía trước, không 
tìm cách chen lấn, và nghĩ đây 
là thời gian để ta thực tập niệm 
Phật, với ước nguyện mong cho 
mọi người thoát khỏi hiểm nạn 
trên đường, luôn gặp được hanh 
thông trong sự nghiệp cũng như 
con đường giải thoát.

Tâm hành giả an trú vào câu 
niệm Phật, cũng đồng nghĩa với 
việc hàng phục được con voi say 
của chính mình, nhờ đây mọi 
giới nguyện đều thành tựu cho 
đến thành tựu hoàn toàn Lục độ 
ba-la-mật. Vì sao? Vì hành giả 
trụ tâm vào câu niệm Phật, hoàn 
toàn xả ly mọi tham luyến, luôn 
đem đến an lành cho những người 
mà mình tiếp xúc. Đó là Bố thí 
ba-la-mật. Trụ tâm vào câu niệm 
Phật hành giả luôn giữ gìn chánh 
niệm, tỉnh giác, rõ biết những 
gì thân và tâm đang làm. Đó là 
Trì giới ba-la-mật. Trụ tâm vào 
câu niệm Phật, hành giả không 
bị sân si chi phối, luôn luôn kính 
nhường, khiêm hạ. Đó là Nhẫn 
nhục ba-la-mật. Ngày lẫn đêm 
câu niệm Phật luôn hiện tiền, an 
trú trong cảnh giới Tây phương 
ngay thực tại, đó là Tinh tấn ba-
la-mật. Nhờ sống với câu niệm 

Phật, hành giả trở lại với tự tánh 
thanh tịnh của mình, nhận được 
bản lại diện mục, nhìn thấy rõ 
được đức Phật A-di-đà của chính 
mình, đó chính là Thiền định ba-
la-mật. Nhờ sống với Phật A-di-
đà của chính mình, hành giả tự 
thân chứng ngộ các pháp duyên 
sinh, thấy rõ thực tướng vốn 
không của các pháp, tùy duyên 
vào đời, dùng phương tiện thiện 
xảo hóa độ chúng sinh. Đó chính 
là Trí tuệ ba-la-mật. Người niệm 
Phật tuy chưa đạt đến nhất tâm 
bất loạn nhưng nhờ có tỉnh giác 
và chánh niệm nên có thể hoàn 
thành trọn vẹn Lục độ ba-la-mật, 
hoàn thiện giai trình đạo lộ Bồ-
tát, tức thì đạt được Phật quả hiện 
tiền. Ngài Tịch Thiên có dạy về 
giá trị của giữ gìn chánh trí:

“Giới là giữ gìn tâm căn
Voi say không hại bằng tâm si 

cuồng
Tâm cuồng nếu cứ thả rong
A tỳ địa ngục sẽ trông đợi 

mình
Dây chánh niệm buộc tâm 

điên dại
Ta đâu còn lo ngại điều chi
Nếu làm được vậy thường khi
Thì công đức ấy không gì quý 

hơn…


